      PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

      TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút 

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :   

1.Kiến thức: 
- Trình bày được những nét cơ bản về cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản.
- Trình bày được nguyên nhân sâu xa và giải thích được tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
- Lí giải được lí do năm 1941 Liên Xô phải tạm dừng công cuộc xây dựng CNXH. 
- Trình bày được nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929-1933) và biện pháp giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản chủ yếu trên thế giới. 
- Lí giải được nguyên nhân khi gặp phải khủng hoảng, các nước tư bản lại chọn những giải pháp thoát ra khỏi khủng hoảng khác nhau. 

- Giải thích được nguyên nhân năm 1917 nước Nga có 2 cuộc cách mạng.

-  So sánh được sự khác nhau giữa kinh tế Mĩ và Nhật Bản trong những năm thập niên  20 của thế kỉ XX. 
2.Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng làm bài tập lịch sử

- Biết nhận định, đánh giá sự kiện lịch sử

3.Tư tưởng 

 Giáo dục học sinh căm ghét chiến tranh, yêu thích hòa bình.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
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	Bài 12 : Nhật Bản cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX 
	1câu

0.5 đ

 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	1câu

0.5 đ

 5 %

	Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918 )
	1câu

1đ

10 %
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	1 câu

1 đ
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	Bài 16 : Liên Xô xây dựng CNXH từ (1921-1941)
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5 %
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0.5 đ

5 %

	Bài 15: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917
	
	
	
	1câu

1.5 đ

15 %
	
	
	
	
	1câu

1.5 đ

15 %

	Bài 17 : Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới  

(1918-1939 )
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1.5 đ
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3 đ
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	Số câu : 
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	Bài 19 : Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

( 1918 - 1939)
	
	
	 1 câu

0.5 đ

5%.
	
	1 câu

0.5 đ
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	2 câu

1 điểm

10%

	Tổng
	3 câu

3 điểm

30%
	4 câu

4 điểm

40%
	2 câu

2 điểm

20%
	1 câu

1 điểm

10%
	10 câu

10 điểm

100%


 PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8 – Đề 1

       TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ                                Năm học:  2017 – 20178   
                                                                                    Thời gian làm bài: 45 phút 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3 điểm).

  I. Chọn đáp án đúng, đủ bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu ( 2 điểm)

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ và Nhật Bản
A.Chịu tổn thất vô cùng nặng nề.                          C.Có sự mất cân đối giữa công và nông nghiệp

B.Thu được nhiều lợi nhuận sau chiến tranh.        D.Chỉ phát triển 5 năm đầu sau chiến tranh.

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, Nhật Bản được biết đến là một nước 

        A. phong kiến lạc hậu.                                   C. tư bản chậm phát triển.

        B. tư bản công nghiệp.                                   D. thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 3: Bản chất của chủ nghĩa phát xít là
A. Chủ nghĩa tư bản cực đoan. 

B. Chủ nghĩa phát xít là là một biện pháp tích cực của giới tư bản để giải quyết khủng hoảng kinh tế thế giới. 

C. Chủ nghĩa phát xít có nghĩa là chiến tranh, âm mưu thôn tính, thống trị toàn cầu. 

D. Chủ nghĩa phát xít chỉ là 1 hệ tư tưởng, không có gì nổi bật. 

Câu 4: Năm 1941 Liên Xô tạm dừng công cuộc xây dựng CNXH, vì : 

A. Phát xít Đức tấn công, nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. 

B. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNXH trước thời hạn. 

C. Các nước đế quốc bao vây, tấn công, nên Liên Xô phải tiến hành chiến tranh cứu quốc..

D. Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn. 
II. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm .....bằng cách ghi lại từ cần điền ( 1 điểm ). 

Ví dụ (1) : Anh.....
        Trước khi bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc dẫn đến hình thành 2 khối quân sự đối địch nhau. 

Khối liên minh gồm:

><

    Khối hiệp ước gồm: 
……………………(1)………….. 

               …………(2)…………………….

B.TỰ LUẬN ( 7điểm )

Câu 1( 2.5 điểm): Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh Đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1.5 điểm): Vì sao năm 1917 nước Nga có hai cuộc cách mạng? 
Câu 3 ( 3 điểm ):

2.1. Nguyên nhân các nước Châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929- 1933) ? Cuộc khủng hoảng đã để lại hậu quả nặng nề như thế nào ?

2.2 Trình bày biện pháp giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản chủ yếu trên thế giới. Giải thích lí do vì sao Nhật Bản lại giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp như vậy ?
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8 – Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3điểm ).

I. Chọn đáp án đúng,đủ bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu ( 2 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B,C
	B
	C
	A


III.Điền từ thích hợp vào chỗ chấm .....bằng cách ghi lại từ cần điền ( 1 điểm )

Mỗi đáp án đúng được 0.5 đ

           (1 ) :Đức, Áo-Hung, Italia                      ( 2 ) : Anh, Pháp, Nga
B.TỰ LUẬN ( 7điểm )

Câu 1( 2.5 điểm ) 

· Giải thích:

· Đây là cuộc chiến tranh do giai cấp thống trị các nước đế quốc chủ nghĩa gây ra. ( 0.5 đ)

· Phản ánh tham vọng của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. ( 0.5 đ)

· Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, nó để lại hậu quả nặng nề

 ( 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, số tiền mà các nước tham chiến chi cho chiến tranh là 85 tỉ đô la, bản đồ thế giới được phân chia lại) (0.5 đ)

· Liên hệ( 1 điểm) Dựa vào câu trả lời của HS để cho điểm.

Câu 2 ( 1.5 điểm) Vì
· Cuộc cách mạng tháng 2/1917 mặc dù lật đổ Nga hoàng nhưng tồn tại hai chính quyền song song:

+ Chính phủ tư sản lâm thời.

+ Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính

· Phải tiến hành cuộc cách mạng nữa để lật đổ Chính phủ lâm thời, trao quyền hành về tay nhân dân. 

Câu 3 ( 3 điểm ) 

2.1: * Nguyên nhân 
       Do các nước tư bản đua nhau chạy theo lợi nhuận, không chú ý đến chất lượng sản phẩm ( hàng hóa ế thừa ( Cung > cầu ( Khủng hoảng thừa   (0.25 đ)            
       * Hậu quả 
- Tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và châu Âu   (0.25 đ)         
- Sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm.  (0.25 đ)                    
- Hàng trăm triệu người lao động thất nghiệp , đói khổ   (0.25 đ)
2.2 .
          Giải pháp giải quyết khủng hoảng 
- Anh, Pháp, Mĩ : Cải cách kinh tế, chính trị trong nước .  (0.25 đ)                             
- Đức, Italia, Nhật Bản : Phát xít hóa bộ máy chính quyền, tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng phạm vi thống trị.   (0.25 đ)                                                              
          Giải thích. Vì 
- Nhật  nghèo tài nguyên, ít thuộc địa,  thị trường tiêu thụ hẹp. (0.5 đ)
- Có truyền thống quân phiệt, hiếu chiến. (0.5 đ)
-  Nhật rất bất mãn với hệ thống vec-xai oa-sinh-tơn, muốn dùng vũ lực chia lại thế giới. (0.5 đ)
      GV RA ĐỀ                                 TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                       
 Trần Thị Kim Anh                              Trần Minh Xuân                            Nguyễn Thị Song Đăng

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8 – Đề 2

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ                                     Năm học:  201 7 – 2018
                                                                                           Thời gian làm bài: 45 phút 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3 điểm).

  I. Chọn đáp án đúng, đủ bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu ( 2 điểm )

Câu 1: Điểm giống nhau giữa kinh tế Mĩ và Nhật trong những năm thập niên 20 của thế kỉ XX là 
A. Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh, thiệt hại không đáng kể. 

B. Có sự mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp.  

B. đều chỉ phát triển 5 năm đầu sau chiến tranh.

C. Thường xuyên xảy ra khủng hoảng tài chính.

Câu 2:  Chính sách cải cách của Minh Trị về chính trị là
A. xóa bỏ chế độ Tướng quân, xóa bỏ chế độ nông nô.

B. đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.
C. xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu cống.
D. gửi người đi học ở phương Tây. 

Câu 3: Bản chất của chủ nghĩa phát xít là
  A. Chủ nghĩa tư bản cực đoan 

  B. Chủ nghĩa phát xít là là một biện pháp tích cực của giới tư bản để giải quyết khủng hoảng kinh tế thế giới 

  C. Chủ nghĩa phát xít có nghĩa là chiến tranh , âm mưu thôn tính , thống trị toàn cầu 

  D. Chủ nghĩa phát xít chỉ là 1 hệ tư tưởng , không có gì nổi bật 

Câu 4: Năm 1941 Liên Xô tạm dừng công cuộc xây dựng CNXH, vì : 

     A.Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNXH trước thời hạn. 

     B.Các nước đế quốc bao vây, tấn công, nên Liên Xô phải tiến hành chiến tranh cứu quốc..

     C.Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn. 

     D.Phát xít Đức tấn công, nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

III.Điền từ thích hợp vào chỗ chấm .....bằng cách ghi lại từ cần điền ( 1 điểm ). Ví dụ (1) : Anh.....
       Trước khi bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẩn giữa các nước đế quốc dẫn đến hình thành 2 khối quân sự đối địch nhau. 

          Khối liên minh gồm:


><
           Khối hiệp ước gồm: 
………………(1)……………….. 

        . ………………(2)……………….

B.TỰ LUẬN ( 7điểm )

Câu 1( 2.5 điểm): Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh Đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa? Là một học sinh em cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ của chiến tranh? 

Câu 2 ( 1.5 điểm): Vì sao năm 1917 nước Nga có hai cuộc cách mạng? 
Câu 3 ( 3 điểm ):

2.1. Nguyên nhân các nước Châu Âu lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929- 1933) ? Cuộc khủng hoảng đã để lại hậu quả nặng nề như thế nào ?

2.2 Trình bày biện pháp giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản chủ yếu trên thế giới. Giải thích lí do vì sao Đức lại giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp như vậy ?

ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I SỬ 8 – Đề 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (3điểm ).

I. Chọn đáp án đúng, đủ bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu ( 2 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	A,B
	C
	D


III.Điền từ thích hợp vào chỗ chấm .....bằng cách ghi lại từ cần điền ( 1 điểm )
Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm 

 (1 ) :Đức , Áo-Hung , Italia                                  ( 2 ) : Anh , Pháp , Nga
B.TỰ LUẬN ( 7điểm )

Câu 1( 2.5 điểm ) 

· Giải thích:

· Đây là cuộc chiến tranh do giai cấp thống trị các nước đế quốc chủ nghĩa gây ra. ( 0.5 đ)

· Phản ánh tham vọng của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. ( 0.5 đ)

· Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước thắng trận, nó để lại hậu quả nặng nề

 ( 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, số tiền mà các nước tham chiến chi cho chiến tranh là 85 tỉ đô la, bản đồ thế giới được phân chia lại) (0.5 đ)

· Liên hệ( 1 điểm) Dựa vào câu trả lời của HS để cho điểm.

Câu 2 ( 1.5 điểm) Vì

· Cuộc cách mạng tháng 2/1917 mặc dù lật đổ Nga hoàng nhưng tồn tại hai chính quyền song song:

+ Chính phủ tư sản lâm thời.

+ Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính

· Phải tiến hành cuộc cách mạng nữa để lật đổ Chính phủ lâm thời, trao quyền hành về tay nhân 
Câu 3 ( 3 điểm ) 

2.1: * Nguyên nhân 

       Do các nước tư bản đua nhau chạy theo lợi nhuận, không chú ý đến chất lượng sản phẩm ( hàng hóa ế thừa ( Cung > cầu ( Khủng hoảng thừa   (0.25 đ)            
       * Hậu quả 

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và châu Âu   (0.25 đ)         
     - Sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm.  (0.25 đ)                    

- Hàng trăm triệu người lao động thất nghiệp , đói khổ   (0.25 đ)

    2.2. Giải pháp giải quyết khủng hoảng 
- Anh, Pháp, Mĩ : Cải cách kinh tế, chính trị trong nước .  (0.25 đ)                             

- Đức, Italia, Nhật Bản : Phát xít hóa bộ máy chính quyền, tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng phạm vi thống trị.   (0.25 đ)                                                              
          Giải thích. Vì 

- Có truyền thống quân phiệt, hiếu chiến. (0.75 đ).

-  Đức rất bất mãn với hệ thống vec-xai oa-sinh-tơn, lòng tự tôn dân tộc của Đức cao, muốn dùng vũ lực chia lại thế giới. (0.75 đ)
      GV RA ĐỀ                                 TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN                           KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                             

Trần Thị Kim Anh                              Trần Minh Xuân                                     Nguyễn Thị Song Đăng

